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BÁO CÁO
giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật kế toán
  
Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội,
Dự án Luật kế toán đã được Quốc hội xem xét và cho ý kiến tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá X và kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XI. Ngay sau kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XI, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo Ban soạn thảo, Uỷ ban kinh tế và ngân sách, Uỷ ban pháp luật của Quốc hội và các cơ quan hữu quan tổng hợp, nghiên cứu, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Luật theo ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội.
Để bảo đảm tính khả thi của dự thảo Luật, sau khi tiếp thu và chỉnh lý trên cơ sở ý kiến các vị đại biểu Quốc hội, dự thảo Luật kế toán đã được lấy ý kiến rộng tãi của các tổ chức, các nhà quản lý kinh tế, các chủ doanh nghiệp, các chuyên gia tài chính, kế toán ở trung ương và nhiều địa phương.
Tại phiên họp tháng 2-2003, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã thảo luận, cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật. Tiếp đó, dự thảo Luật đã được gửi đến các vị đại biểu Quốc hội để tổ chức thảo luận tại Đoàn. Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội cũng đã thảo luận, đóng góp ý kiến. Cuối tháng 3-2003, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã tổ chức Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách ở trung ương và địa phương để thảo luận, góp ý kiến vào dự thảo Luật.
Dưới đây, Uỷ ban thường vụ Quốc hội xin báo cáo Quốc hội việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật kế toán.
1. Về lời nói đầu
Một số ý kiến cho rằng, trong Lời nói đầu cần bổ sung làm rõ hơn vai trò, vị thế của kế toán. Kế toán không những là công cụ phục vụ công tác điều hành, quản lý của các đơn vị, các ngành, các cấp mà còn là công cụ để thực hiện công khai, minh bạch và giám sát chặt chẽ, có hiệu quả các hoạt động kinh tế, tài chính của nền kinh tế quốc dân.
Về vấn đề này, Uỷ ban thường vụ Quốc hội xin giải trình, tiếp thu như sau:
Kế toán là một bộ phận cấu thành của hệ công cụ quản lý kinh tế, tài chính, có vai trò quan trọng đối với để quản lý tài chính cơ sở và quản lý điều hành nền kinh tế quốc dân. Kế toán là công cụ để thu thập, phản ánh, xử lý, cung cấp thông tin và là công cụ kiểm soát, giám sát mọi hoạt động kinh tế, tài chính trong các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, hộ kinh doanh và cá nhân người lao động. Số liệu, tài liệu kế toán là căn cứ để xác định quyền, trách nhiệm pháp lý về quản lý, sử dụng tài sản; nguồn lực tài chính trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, trong sử dụng các khoản kinh phí của cơ quan, tổ chức, đơn vị. Kế toán là công cụ đo lường và đánh giá hiệu quả sử dụng vốn, tài sản, kinh phí của các tổ chức, đơn vị và của nền kinh tế. Vì vậy, có thể nói kế toán không những là công cụ để doanh nghiệp quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, các đơn vị, tổ chức quản lý kinh phí và sử dụng kinh phí mà còn là công cụ quan trọng để tính toán, xây dựng, kiểm tra và kiểm soát việc chấp hành ngân sách nhà nước, giám sát việc sử dụng vốn, nguồn vốn và tình hình chấp hành pháp luật, chế độ tài chính ở đơn vị kế toán.
Vì vậy, tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, Lời nói đầu xin được sửa lại như sau:
"Để thống nhất quản lý kế toán, bảo đảm kế toán là công cụ quản lý, giám sát chặt chẽ, có hiệu quả mọi hoạt động kinh tế, tài chính; cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực, kịp thời, công khai, minh bạch, đáp ứng yêu cầu tổ chức, quản lý điều hành của cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân;"
2. Về đối tượng áp dụng của Luật (Điều 2)
- Đa số ý kiến thống nhất như dự thảo Luật: quy định hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác thuộc đối tượng áp dụng của Luật và đề nghị bổ sung thêm đối tượng áp dụng là hợp tác xã. Uỷ ban thường vụ Quốc hội nhận thấy đề nghị bổ sung này là hợp lý và xin được tiếp thu, thể hiện trong dự thảo.
- Có ý kiến đề nghị bổ sung thêm đối tượng áp dụng là các chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp Việt Nam hoạt động ở nước ngoài và các chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam.
Về vấn đề này, Uỷ ban thường vụ Quốc hội xin báo cáo giải trình, tiếp thu như sau:
- Về chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp Việt Nam ở nước ngoài: Theo quy định tại Điều 27 của Luật thương mại, nội dung và phạm vi hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện phải phù hợp với nội dung hoạt động của thương nhân. Là đơn vị phụ thuộc, hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện và doanh nghiệp chính có trụ sở ở Việt Nam luôn có mối liên hệ chặt chẽ. Các chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp Việt Nam hoạt động ở nước ngoài, một mặt phải tuân thủ các quy định của pháp luật về kế toán của nước sở tại, đồng thời phải tuân thủ các quy định về kế toán theo pháp luật Việt Nam, nhưng ở mức độ khác nhau, chủ yếu là quy định về kế toán liên quan tới việc lập báo cáo tài chính để doanh nghiệp điều hành và phục vụ cho quản lý nhà nước, các quyết định kinh tế của chủ sở hữu và bên thứ ba. Uỷ ban thường vụ Quốc hội nhận thấy quy định như dự thảo "Doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam" đã bao gồm cả chi nhánh, văn phòng đại diện hoạt động ở nước ngoài. Nội dung công việc kế toán, mức độ áp dụng cụ thể đề nghị Quốc hội giao Chính phủ hướng dẫn trong các văn bản dưới luật.
- Về chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam, Uỷ ban thường vụ Quốc hội nhất trí với đề nghị này và xin giải trình rõ thêm:
+ Đối với chi nhánh của doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam: Theo quy định tại Điều 39 của Luật thương mại, chi nhánh của thương nhân nước ngoài hoạt động tại Việt Nam (bao gồm cả doanh nghiệp) là đơn vị phụ thuộc của thương nhân nước ngoài, được thành lập và hoạt động thương mại tại Việt Nam theo quy định của Chính phủ Việt Nam. Thương nhân nước ngoài chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam về hoạt động của chi nhánh. Quyền và nghĩa vụ của chi nhánh được quy định tại Điều 43 và Điều 44 của Luật thương mại cũng giống như của các doanh nghịêp nước ngoài hoạt động và thành lập theo pháp luật Việt Nam (thực hiện các hoạt động thương mại, chuyển lợi nhuận ra nước ngoài, đăng ký, kê khai nộp thuế, theo quy định của pháp luật Việt Nam và thực hiện chế độ kế toán Việt Nam...). Do vậy, Uỷ ban thường vụ Quốc hội xin bổ sung chi nhánh của doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam vào đối tượng áp dụng của Luật và phải thực hiện đầy đủ các quy định về kế toán như doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
+ Đối với văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam: Theo quy định tại Điều 38 của Luật thương mại, văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam để xúc tiến thương mại. Quyền và nghĩa vụ của văn phòng đại diện được quy định tại Điều 41 và Điều 42 của Luật thương mại. Đặc trưng lớn nhất của văn phòng đại diện doanh nghiệp nước ngoài là không được mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ thương mại. Do đó, công việc kế toán đơn giản, chỉ thuần tuý phản ảnh các quan hệ kinh tế, tài chính liên quan hoạt động xúc tiến thương mại cho doanh nghiệp. Để hướng dẫn công tác kế toán của đối tượng này, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đề nghị giao cho Chính phủ quy định chi tiết.
- Về đề nghị bổ sung người quản lý điều hành kế toán, người khác có liên quan vào đối tượng áp dụng của Luật kế toán, Uỷ ban thường vụ Quốc hội xin được báo cáo giải trình như sau:
Về người quản lý điều hành kế toán: đó chính là thủ trưởng đơn vị hoặc người được giao trực tiếp điều hành công việc kế toán của đơn vị (kế toán trưởng, phụ trách kế toán) và được coi là người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán. Vì vậy, Uỷ ban thường vụ Quốc hội xin không thể hiện ý này trong dự thảo Luật.
Về người khác có liên quan đến kế toán: Uỷ ban thường vụ Quốc hội nhận thấy đề nghị này là hợp lý, bởi lẽ kế toán là công việc ghi chép và phản ánh các hoạt động kinh tế, tài chính có rất nhiều chủ thể tham gia. Tuy nhiên, không phải mọi chủ thể có quan hệ kinh tế đều là đối tượng áp dụng Luật kế toán. Người khác ở đây được hiểu là những người có liên quan trực tiếp đến hoạt động kế toán của đơn vị và trong mối quan hệ có nghĩa vụ liên quan đến việc thực hiện các quy định về kế toán (như người mua, bán, người nhập, xuất hàng, người thu tiền, chi tiền). Uỷ ban thường vụ Quốc hội xin được tiếp thu và đã thể hiện cụ thể tại Điều 2 của dự thảo Luật.
"Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Đối tượng áp dụng của Luật này bao gồm:
a) Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước;
b) Đơn vị sự nghiệp, tổ chức không sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước;
c) Doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam; chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam;
d) Hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác;
đ) Người làm kế toán, người khác có liên quan đến kế toán.
2. Đối với văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam, hộ kinh doanh cá thể và tổ hợp tác, Chính phủ quy định cụ thể nội dung công tác kế toán theo các nguyên tắc cơ bản của Luật này."
 
3. Về áp dụng Luật kế toán, các luật khác và điều ước quốc tế (Điều 3)
Đa số ý kiến của đại biểu Quốc hội đề nghị trong trường hợp các luật khác có quy định về kế toán khác với quy định của Luật kế toán thì phải áp dụng quy định của Luật kế toán.
Uỷ ban thường vụ Quốc hội nhận thấy quy định này là cần thiết đảm bảo để pháp luật về kế toán được thực hiện thống nhất, tránh xung đột pháp luật giữa quy định của Luật kế toán với các văn bản pháp luật khác. Các văn bản pháp luật có liên quan cần được xây dựng thống nhất với các văn bản pháp luật mang tính chuyên môn, nghiệp vụ để tránh sự mâu thuẫn, chồng chéo.Với tinh thần đó, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đề nghị bổ sung vào khoản 1 Điều 3 như sau:
"1. Trường hợp các luật khác có quy định về kế toán khác với Luật này thì áp dụng theo quy định của Luật này."
4. Về chuẩn mực kế toán (Điều 8)
Một số ý kiến đề nghị cần quy định cụ thể nội dung của chuẩn mực kế toán.
Phần lớn ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội cho rằng, xây dựng và công bố chuẩn mực kế toán là công việc rất cụ thể, phức tạp và quan trọng, do đó nên giao cho Chính phủ quy định.
Về vấn đề này, Uỷ ban thường vụ Quốc hội xin được giải trình, tiếp thu như sau:
Một là: Để đảm bảo kế toán Việt Nam hội nhập với kế toán các nước trong khu vực và thế giới, từng bước phù hợp với nguyên tắc và thông lệ quốc tế về kế toán, đòi hỏi chuẩn mực kế toán của Việt Nam phải được xây dựng, ban hành trên cơ sở có sự lựa chọn chuẩn mực quốc tế về kế toán và phù hợp với đặc điểm, trình độ phát triển kinh tế của Việt Nam;
Hai là: Những năm qua, được sự trợ giúp của Liên minh Châu Âu, Việt Nam đã xúc tiến nhiều công việc chuẩn bị cho việc xây dựng và tạo lập khuôn khổ pháp lý về kế toán, trong đó có chuẩn mực kế toán, chuẩn mực kiểm toán. Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam đã và đang được soạn thảo trên cơ sở xem xét vận dụng có chọn lọc các chuẩn mực quốc tế về kế toán phù hợp với đặc điểm, trình độ phát triển của nền kinh tế Việt Nam. Đến nay, Bộ Tài chính đã nghiên cứu, xây dựng và công bố 10 chuẩn mực kế toán. Những chuẩn mực kế toán này đang được áp dụng trong công tác kế toán, được các đơn vị kế toán, người làm kế toán tiếp nhận, triển khai khá tốt. Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng đang tiếp tục nghiên cứu, xây dựng các chuẩn mực kế toán khác. Chuẩn mực kế toán là các quy định về nguyên tắc và phương pháp kế toán cơ bản cho từng phần hành kế toán và thường thay đổi theo cơ chế, theo yêu cầu quản lý. Do đó, nên giao cho Bộ Tài chính xây dựng và công bố chuẩn mực kế toán;
Ba là: ở các nước trên thế giới, việc xây dựng và công bố chuẩn mực kế toán thường được giao cho các Viện, Hội nghề nghiệp kế toán hoặc Bộ Tài chính hoặc các tổ chức vừa có tính chất nhà nước, vừa có tính chất nghề nghiệp. Hầu như không có nước nào giao cho Chính phủ ban hành chuẩn mực kế toán. Cụ thể:
- Ở Anh, Mỹ và Bỉ do Uỷ ban hoặc Hội đồng chuẩn mực kế toán ban hành;
- Ở Hà lan, Canađa, Nhật, Malaysia và Singapore do Học viện kế toán viên chuyên nghiệp hoặc Viện kế toán quốc gia ban hành;
- Ở Pháp do Hội đồng kế toán quốc gia soạn thảo, Bộ Kinh tế tài chính ban hành.
Từ trình bày trên đây và tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, khoản 1 và khoản 2 Điều 8 về "Chuẩn mực kế toán" được sửa lại như sau:
"Điều 8. Chuẩn mực kế toán
1. Chuẩn mực kế toán gồm những nguyên tắc và phương pháp kế toán cơ bản về nội dung từng phần hành kế toán cụ thể để ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính.
2. Bộ Tài chính quy định chuẩn mực kế toán trên cơ sở chuẩn mực quốc tế về kế toán và theo quy định của Luật này."
5. Về kế toán quản trị (Điều 10)
Đa số ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội cho rằng, quy định kế toán quản trị mang tính định hướng như dự thảo là phù hợp và giao cho Bộ Tài chính hướng dẫn phương pháp và nội dung kế toán quản trị để các đơn vị kế toán lựa chọn áp dụng.
Có ý kiến đề nghị không cần thiết quy định trong Luật hoặc nếu có quy định thì chỉ quy định những nội dung mang tính chất nguyên tắc và không giao cho Bộ Tài chính hướng dẫn áp dụng, bởi lẽ không mang tính khả thi.
Cũng có ý kiến đề nghị cần quy định chi tiết về kế toán quản trị, có thể có một chương hoặc mục riêng trong Luật về vấn đề này.
Uỷ ban thường vụ Quốc hội xin giải trình như sau:
Trước hết, xin được báo cáo đã là kế toán thì dù là kế toán tài chính, kế toán quản trị, kế toán chi tiết hay kế toán tổng hợp cũng phải tuân thủ những quy định có tính nguyên tắc và chịu sự điều chỉnh của Luật kế toán. Phần lớn nội dung của Luật kế toán là những quy định cho mọi loại kế toán như chứng từ kế toán, mở và ghi sổ kế toán, bảo quản và lưu trữ tài liệu kế toán...
Việc phân chia kế toán tài chính và kế toán quản trị là dựa vào phương pháp thực hiện, mức độ tổng hợp, chi tiết, mục đích và đối tượng cung cấp, sử dụng thông tin của mỗi loại kế toán. Kế toán tài chính cung cấp thông tin kinh tế, tài chính bằng các báo cáo tài chính cho mọi đối tượng có nhu cầu sử dụng thông tin, có quan hệ hoặc có lợi ích kinh tế ở các đơn vị kế toán. Thông tin kế toán tài chính cần và hoàn toàn có thể công bố công khai. Kế toán quản trị được dùng chủ yếu để phục vụ cho việc quản trị, điều hành của nội bộ đơn vị kế toán. Mức độ chi tiết, phương pháp kế toán quản trị của mỗi đơn vị không hoàn toàn giống nhau, mà phụ thuộc vào yêu cầu và năng lực quản lý của từng đơn vị. Các đơn vị không bắt buộc phải công bố công khai các thông tin của kế toán quản trị.
Trên cơ sở đó, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đề nghị: Luật kế toán chỉ quy định có tính nguyên tắc và giao cho Bộ Tài chính hướng dẫn áp dụng kế toán quản trị phù hợp với từng lĩnh vực hoạt động, với yêu cầu quản lý và năng lực quản lý của từng đơn vị như ý kiến của đa số các vị đại biểu Quốc hội. Như vậy, Điều 10 xin được sửa lại như sau:
"Điều 10. Kế toán tài chính, kế toán quản trị, kế toán tổng hợp, kế toán chi tiết
1. Kế toán ở đơn vị kế toán gồm: Kế toán tài chính, kế toán quản trị.
2. Khi thực hiện công việc kế toán tài chính và kế toán quản trị, đơn vị kế toán phải thực hiện kế toán tổng hợp và kế toán chi tiết.
a) Kế toán tổng hợp phải thu thập, xử lý, ghi chép và cung cấp thông tin tổng quát về hoạt động kinh tế, tài chính của đơn vị. Kế toán tổng hợp sử dụng đơn vị tiền tệ để phản ánh tình hình tài sản, nguồn hình thành tài sản, tình hình và kết quả hoạt động kinh tế, tài chính của đơn vị kế toán.
b) Kế toán chi tiết phải thu thập, xử lý, ghi chép và cung cấp thông tin chi tiết bằng đơn vị tiền tệ, hiện vật và thời gian lao động theo từng đối tượng kế toán cụ thể trong đơn vị kế toán. Kế toán chi tiết minh họa cho kế toán tổng hợp. Số liệu kế toán chi tiết phải thống nhất với số liệu kế toán tổng hợp trong một kỳ kế toán.
3. Bộ Tài chính hướng dẫn áp dụng kế toán quản trị phù hợp với từng lĩnh vực hoạt động."
6. Về chứng từ điện tử (Điều 18)
Đa số ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội tán thành quy định của dự thảo, nhưng đề nghị cần quy định cụ thể hơn về tính pháp lý, chữ ký và lưu trữ chứng từ điện tử.
Có ý kiến đề nghị cần quy định chi tiết hơn trong một chương riêng về kế toán điện tử.
Uỷ ban thường vụ Quốc hội xin được giải trình như sau:
Xu thế tất yếu của việc mở rộng và phát triển thương mại điện tử trên thế giới thể hiện qua tốc độ phát triển của thương mại điện tử và điều này đã đem lại những lợi ích to lớn cho các doanh nghiệp, người tiêu dùng và Chính phủ. Việt Nam đã cam kết trong khuôn khổ ASEAN, APEC, ASEM phấn đấu thực hiện "thương mại phi giấy tờ" vào năm 2010. Hiện nay, ở nước ta về pháp lý các hình thức thông tin điện tử mới được đề cập ở Điều 49 của Luật thương mại quy định về điện báo, telex, fax. Nghị định 44/2002/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2002 của Chính phủ thừa nhận các yếu tố của chứng từ điện tử và chữ ký điện tử trong thanh toán của hệ thống ngân hàng. Như vậy, về chứng từ điện tử và thanh toán điện tử trong công tác kế toán cũng chỉ là một phần của vấn đề thương mại điện tử. Đây là một vấn đề hết sức mới mẻ ở Việt Nam mà việc triển khai, ứng dụng đang ở mức độ vừa nghiên cứu, vừa thử nghiệm. Do vậy, dự thảo Luật kế toán chỉ quy định nguyên tắc về lập, ký chứng từ điện tử là phù hợp. Các quy định về thương mại điện tử (bao gồm cả nội dung chứng từ điện tử) sẽ được quy định trong Pháp lệnh thương mại điện tử là văn bản pháp luật chuyên ngành về vấn đề thương mại điện tử. Khi có Pháp lệnh thương mại điện tử hoặc tuỳ thuộc vào từng giai đoạn phát triển công nghệ của đất nước, chứng từ điện tử, chữ ký điện tử và trình tự thanh toán điện tử sẽ do Chính phủ quy định phù hợp với sự phát triển tiến bộ khoa học - kỹ thuật trong thương mại.
7. Về lập hoá đơn bán hàng (Điều 21)
Có ý kiến đề nghị quy định giao cho Chính phủ hoặc Bộ Tài chính hướng dẫn loại ngành nghề, lĩnh vực bắt buộc phải lập hoá đơn bán hàng.
Có ý kiến cho rằng, phải quy định cụ thể ngay trong Luật kế toán loại ngành nghề, lĩnh vực, mức tiền bán hàng phải lập và phải giao hoá đơn cho khách hàng.
Uỷ ban thường vụ Quốc hội xin báo cáo giải trình và tiếp thu như sau:
Các luật thuế đã quy định hoá đơn bán hàng là căn cứ để xác nhận quan hệ mua bán, trao đổi hàng hoá, dịch vụ và để tính, kê khai, khấu trừ thuế, quyết toán thuế. Do vậy, việc quy định chi tiết các loại hoá đơn bán hàng, nội dung lập, giao hoá đơn cho người mua, tổ chức in, phát hành, sử dụng hoá đơn bán hàng là hết sức cần thiết. Tuy nhiên, việc quy định chi tiết, cụ thể các loại ngành, nghề, lĩnh vực, mức tiền bán hàng phải lập hoá đơn và không phải lập hoá đơn bán hàng trong Luật kế toán sẽ không phù hợp với biến động của thị trường hàng hoá, dịch vụ. Do đó, trong dự thảo Luật kế toán chỉ nên quy định nguyên tắc về lập và giao hoá đơn bán hàng cho khách hàng. Trường hợp không lập hoá đơn bán hàng theo mức tiền bán hàng từng lần hoặc theo từng trường hợp bán hàng thì giao cho Chính phủ quy định. Với tinh thần đó, khoản 1 Điều 21 được sửa đổi, bổ sung như sau:
"Điều 21. Hoá đơn bán hàng
1. Tổ chức, cá nhân khi bán hàng hoá hoặc cung cấp dịch vụ phải lập hoá đơn bán hàng giao cho khách hàng. Trường hợp bán lẻ hàng hoá hoặc cung ứng dịch vụ dưới mức tiền quy định mà người mua hàng không yêu cầu thì không phải lập hoá đơn bán hàng. Chính phủ quy định cụ thể các trường hợp bán hàng và mức tiền bán hàng không phải lập hoá đơn bán hàng."
8. Về thời hạn nộp báo cáo tài chính (Điều 31)
Có ý kiến của đại biểu Quốc hội đề nghị quy định cụ thể thời gian nộp báo cáo tài chính cho từng cấp quản lý và từng lĩnh vực hoạt động. ý kiến khác lại cho rằng nên quy định nguyên tắc về khoảng thời gian chung cho việc nộp báo cáo tài chính và giao Chính phủ quy định cụ thể thời gian nộp báo cáo tài chính phù hợp với từng cấp quản lý và từng lĩnh vực hoạt động.
Về vấn đề này, Uỷ ban thường vụ Quốc hội xin báo cáo giải trình và tiếp thu như sau:
Thực tế hiện nay cấp quản lý trong từng lĩnh vực cũng rất khác nhau. Trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, có đơn vị hạch toán toàn ngành, có đơn vị hạch toán độc lập. Trong các đơn vị kế toán, tuỳ theo mô hình tổ chức, có đơn vị kế toán cấp trên, có đơn vị kế toán cấp cơ sở, phụ thuộc hoặc trực thuộc. Do vậy, quy định cụ thể về thời hạn nộp báo cáo đối với từng cấp quản lý và từng lĩnh vực hoạt động ngay trong Luật là không hoàn toàn phù hợp với tất cả các đơn vị kế toán. Vì vậy, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đề nghị chỉ quy định khung thời hạn tối đa, còn đối với từng lĩnh vực hoạt động thì giao Chính phủ quy định cụ thể, chi tiết. Riêng thời hạn nộp báo cáo quyết toán ngân sách, để phù hợp và thống nhất với quy định của Luật ngân sách nhà nước đề nghị giao cho Chính phủ quy định. Với tinh thần đó, Điều 31 được thể hiện như sau:
"Điều 31. Thời hạn nộp báo cáo tài chính
1. Báo cáo tài chính năm của đơn vị kế toán phải nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong thời hạn chín mươi ngày kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm theo quy định của pháp luật; đối với báo cáo quyết toán ngân sách thì thời hạn nộp báo cáo thực hiện theo quy định của Chính phủ.
2. Chính phủ quy định cụ thể thời hạn nộp báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách cho từng lĩnh vực hoạt động và từng cấp quản lý."
9. Về kiểm toán báo cáo tài chính (Điều 34)
Phần lớn ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội cho rằng quy định như dự thảo là phù hợp. Tuy nhiên cũng có ý kiến đề nghị nên quy định về kiểm toán trong một mục hoặc một chương riêng và cần làm rõ các loại hình kiểm toán, trách nhiệm của kiểm toán, các loại báo cáo tài chính phải được kiểm toán, giá trị pháp lý của kết luận kiểm toán.
Uỷ ban thường vụ Quốc hội xin báo cáo giải trình như sau:
Kiểm toán là việc kiểm tra, xác nhận tính đúng đắn, độ tin cậy, khách quan, hợp pháp của các tài liệu, số liệu kế toán nhằm giúp cơ quan nhà nước, các đơn vị phát hiện và chấn chỉnh kịp thời các sai sót, các vi phạm để ngăn chặn các thiệt hại tài sản, tiền vốn của Nhà nước và của đơn vị. Ngoài kiểm toán nhà nước, còn có kiểm toán nội bộ, kiểm toán độc lập. Mỗi loại kiểm toán có nội dung, phạm vi hoạt động khác nhau và chịu sự điều chỉnh của các quy phạm khác nhau trong hệ thống pháp luật về kiểm toán. Hơn nữa, kế toán và kiểm toán tuy có quan hệ với nhau, nhưng thuộc hai lĩnh vực nghiệp vụ khác nhau, có chức năng và nhiệm vụ riêng. Vì vậy dự thảo Luật kế toán chỉ quy định về mối quan hệ giữa kiểm toán với báo cáo tài chính, không quy định về hoạt động kiểm toán. Uỷ ban thường vụ Quốc hội thấy quy định như vậy là hợp lý và xin Quốc hội cho giữ như dự thảo.
10. Về bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán (Điều 40)
Một số ý kiến đề nghị quy định khung thời gian lưu trữ tài liệu kế toán từ 5 năm đến 20 năm như dự thảo là hợp lý, còn mức thời gian lưu trữ cụ thể cho từng loại tài liệu kế toán thì nên giao cho Chính phủ quy định cụ thể. Có ý kiến đề nghị cần rút ngắn khung thời gian lưu trữ tài liệu kế toán, tối đa là 10 năm đến 15 năm. Nhiều ý kiến cho rằng: quy định khung thời gian từ 5 đến 20 năm là rất khó thực hiện, cần có quy định cụ thể về thời hạn lưu trữ đối với từng loại tài liệu kế toán.
Uỷ ban thường vụ Quốc hội xin báo cáo giải trình và tiếp thu như sau:
Tài liệu kế toán gồm nhiều loại có giá trị pháp lý, giá trị kinh tế và giá trị thông tin rất khác nhau và thời hạn lưu trữ khác nhau, có thể 5 năm, 10 năm hoặc dài hơn. Có tài liệu kế toán phải lưu trữ vĩnh viễn, có tài liệu được lưu trữ có thời hạn. Thời hạn lưu trữ tài liệu kế toán vừa phải đáp ứng yêu cầu pháp lý, nhu cầu thông tin, yêu cầu phân định các quyền và nghĩa vụ kinh tế vừa phải đảm bảo tính hiệu quả của công tác lưu trữ, giảm thiểu chi phí, công sức lưu trữ tài liệu. Để đảm bảo tính chủ động trong công tác lưu trũ tài liệu kế toán, Uỷ ban thường vụ Quốc hội xin tiếp thu theo hướng quy định cụ thể thời hạn lưu trữ tài liệu kế toán. Cụ thể khoản 4 Điều 40 chuyển sang khoản 5 Điều 40 và xin được sửa lại khoản 5 và khoản 6 Điều 40 như sau:
"5. Tài liệu kế toán phải lưu trữ theo thời hạn sau:
a) Tối thiểu năm năm đối với tài liệu kế toán dùng cho quản lý, điều hành của đơn vị kế toán, gồm cả chứng từ kế toán không sử dụng trực tiếp để ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính;
b) Đến mười năm đối với chứng từ kế toán sử dụng trực tiếp để ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính, sổ kế toán và báo cáo tài chính năm, trừ trường hợp pháp luật quy định phải lưu trữ trên mười năm;
c) Lưu trữ vĩnh viễn đối với tài liệu kế toán có tính sử liệu, có ý nghĩa quan trọng về kinh tế, an ninh quốc phòng.
6. Chính phủ quy định cụ thể từng loại tài liệu kế toán phải lưu trữ và thời điểm tính thời hạn lưu trữ quy định tại khoản 5 Điều này và thủ tục tiêu huỷ tài liệu kế toán lưu trữ."
11. Về tiêu chuẩn và điều kiện của kế toán trưởng (Điều 53)
Phần lớn ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội đề nghị quy định trình độ nghiệp vụ của kế toán trưởng là từ bậc trung cấp kế toán trở lên. Cũng có ý kiến đề nghị trình độ của kế toán trưởng phải là bậc đại học, có thêm tiêu chuẩn về tin học và không nên bổ nhiệm làm kế toán trưởng những người đã từng phạm tội tham nhũng hoặc tội danh khác. Có ý kiến đề nghị, phải quy định tiêu chuẩn kế toán trưởng cụ thể (trung cấp, đại học) cho từng lĩnh vực và theo quy mô của đơn vị kế toán.
Uỷ ban thường vụ Quốc hội xin được báo cáo giải trình như sau:
Một là: dự thảo Luật kế toán quy định chức vụ kế toán trưởng đặt ở tất cả các đơn vị kế toán, nhưng tuỳ thuộc vào quy mô, lĩnh vực hoạt động của đơn vị mà đòi hỏi người làm kế toán nói chung và kế toán trưởng nói riêng phải có năng lực tương xứng. Hiện nay, hầu hết kế toán trưởng ở các doanh nghiệp nhà nước, cơ quan nhà nước từ cấp tỉnh trở lên đều có trình độ đại học. Ngược lại, kế toán ở các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức có quy mô hoạt động không lớn (như doanh nghịêp tư nhân, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp ở cấp huyện, xã) thì chưa thể và cũng chưa thực sự cần thiết tất cả đều phải có trình độ đại học. Do đó, căn cứ quy mô, lĩnh vực hoạt động để quy định tiêu chuẩn đại học hoặc trung cấp là chưa phù hợp. Mặt khác, trong nền kinh tế thị trường, do đòi hỏi của công việc, bản thân từng đơn vị trong việc bổ nhiệm và tuyển dụng kế toán, kế toán trưởng phải tự đặt ra những tiêu chuẩn, điều kiện nghiệp vụ phù hợp với công tác kế toán của đơn vị mình;
Hai là: dự thảo Luật kế toán có quy định về những người không được làm kế toán (khoản 2 Điều 51), trong đó có các trường hợp phạm tội về kinh tế. Đây là quy định chung cho mọi người làm kế toán, kể cả kế toán trưởng, do vậy, không cần thiết phải nhắc lại trong quy định về kế toán trưởng;
Ba là: Uỷ ban thường vụ Quốc hội cho rằng không nên quy định về trình độ tin học trong Luật kế toán. Bởi lẽ, tuỳ theo đòi hỏi của từng công việc mà người làm kế toán nói chung cũng như kế toán trưởng nói riêng phải có trình độ trung cấp hoặc đại học, trong đó đã bao gồm cả tiêu chuẩn về trình độ tin học. Hơn nữa, trong chương trình đào tạo kế toán đã bao gồm cả đào tạo về tin học. Hiện nay, với yêu cầu và khả năng hiện đại hoá công nghệ xử lý thông tin trong hoạt động kế toán, tin học đã trở thành môn nghiệp vụ về tin học kế toán và là yêu cầu không thể thiếu của người làm kế toán. Trong thực tế, một kế toán có trình độ trung cấp kế toán cũng đã sử dụng thành thạo vi tính trong công việc.
Từ trình bày trên đây, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho giữ tiêu chuẩn và điều kiện của kế toán trưởng như quy định tại Điều 53 của dự thảo Luật.
12. Về trách nhiệm và quyền hạn của kế toán trưởng (Điều 54)
Có ý kiến đề nghị quy định cụ thể hơn về trách nhiệm của kế toán trưởng.
Có ý kiến đề nghị bổ sung thêm quyền bảo lưu ý kiến hoặc từ chối không thực hiện khi thủ trưởng ra lệnh thực hiện sai chế độ tài chính, kế toán.
Có ý kiến đề nghị kế toán trưởng ngoài việc bảo lưu ý kiến, còn có quyền báo cáo bằng văn bản gửi cấp trên, gửi cơ quan có thẩm quyền khi thủ trưởng ra lệnh thực hiện sai chế độ tài chính, kế toán.
Uỷ ban thường vụ Quốc hội xin báo cáo giải trình và tiếp thu như sau:
Để tạo điều kiện cho kế toán trưởng thực hiện nhiệm vụ kiểm soát các hoạt động kinh tế, tài chính và đảm bảo quyền độc lập về công tác chuyên môn, nghiệp vụ, Uỷ ban thường vụ Quốc hội xin tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội bổ sung quyền bảo lưu ý kiến của kế toán trưởng. Riêng quyền từ chối thực hiện lệnh của thủ trưởng nếu lệnh đó sai chế độ tài chính, kế toán thì đề nghị không bổ sung, vì như vậy sẽ vi phạm quyền của người đứng đầu đơn vị. Trường hợp kế toán trưởng là công chức nhà nước thì phải bảo đảm các tiêu chuẩn, điều kiện và quyền hạn của công chức nhà nước được quy định trong Pháp lệnh về cán bộ, công chức.
Tiếp thu ý kiến các vị đại biểu Quốc hội, khoản 3 Điều 54 xin được sửa lại như sau:
"3. Kế toán trưởng của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức không sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước và doanh nghiệp nhà nước, ngoài các quyền đã quy định tại khoản 2 Điều này còn có quyền:
a) Có ý kiến bằng văn bản với người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán về việc tuyển dụng, thuyên chuyển, tăng lương, khen thưởng, kỷ luật người làm kế toán, thủ kho, thủ quỹ;
b) Yêu cầu các bộ phận liên quan trong đơn vị kế toán cung cấp đầy đủ, kịp thời tài liệu liên quan đến công việc kế toán và giám sát tài chính của kế toán trưởng;
c) Báo cáo tài chính và chứng từ thanh toán tiền phải có chữ ký của kế toán trưởng hoặc người được kế toán trưởng uỷ quyền mới có giá trị thực hiện;
d) Bảo lưu ý kiến chuyên môn bằng văn bản khi có ý kiến khác với ý kiến của người ra quyết định;
đ) Báo cáo bằng văn bản cho người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán khi phát hiện các vi phạm pháp luật về tài chính, kế toán trong đơn vị. Trường hợp vẫn phải chấp hành quyết định thì báo cáo lên cấp trên trực tiếp của người ra quyết định hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền và không phải chịu trách nhiệm về hậu quả của việc thi hành quyết định đó."
Ngoài những vấn đề đã được giải trình và tiếp thu trên đây, cũng còn một số ý kiến đề nghị khác như bổ sung thêm các thuật ngữ "hình thức kế toán", "phương pháp kế toán"; bỏ bớt một số điểm không cần thiết phải giao cho Chính phủ hoặc Bộ Tài chính quy định; một số ý kiến góp ý cụ thể khác về từ ngữ, văn phong và kỹ thuật văn bản. Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã nghiên cứu, tiếp thu và thể hiện cụ thể trong dự thảo Luật.
*
*       *
Trên đây là báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội về dự thảo Luật kế toán. Uỷ ban thường vụ Quốc hội kính trình Quốc hội xem xét, quyết định.
 
T/M UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI
(đã ký)
Trương Quang Được
